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BÁO CÁO 

Về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 20 26-2030 trên địa bàn xã Tân Lợi 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư 

theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật 

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử 

dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 70/2025/UBTVQH15 ngày 07 tháng 02 năm 2025 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức 

phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030; 

Căn cứ Nghị quyết số 120/2026/UBTVQH15 ngày 03 tháng 02 năm 2026 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 

số 70/2025/UBTVQH15 ngày 07 tháng 02 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn 

ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030; 

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2025 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 

08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2026 của Thủ tướng 

Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gắn với hạch toán kinh tế - xã 

hội, đánh giá hiệu quả đầu tư; đẩy nhanh tiến độ xây dựng kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; 

Căn cứ Văn bản số 5302/BTC-NSNN ngày 28 tháng 4 năm 2026 của Bộ 

Tài chính về việc đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội, hiệu quả đầu tư đối với kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; 

Căn cứ Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí 
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và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 

2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về kế hoạch đầu tư công năm 2026; 

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2026 của Hội 

đồng nhân thành phố Đồng Nai về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 

– 2030 trên địa bàn thành phố Đồng Nai; 

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2025 của Hội 

đồng nhân dân xã Tân Lợi về kế hoạch đầu tư công năm 2026; 

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2026 của Hội 

đồng nhân dân xã Tân Lợi về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; 

UBND xã Tân Lợi báo cáo về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn xã Tân Lợi, cụ thể như sau: 

I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021- 

2025:  

1. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025: 

Tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 49.060 

triệu đồng, trong đó: 

- Nguồn sử dụng đất tỉnh phân cấp: 3.740 triệu đồng. 

- Nguồn tỉnh hỗ trợ xây dựng đường BTXM: 12.332 triệu đồng. 

- Nguồn tỉnh hỗ trợ trực tiếp vật liệu (xi măng): 6.205 triệu đồng. 

- Nguồn ngân sách huyện giao thêm: 12.708 triệu đồng. 

- Nguồn vốn Nhân dân đối ứng: 8.075 triệu đồng. 

- Nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 

2025: 6.000 triệu đồng. 

2. Tình hình triển khai kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025: 

Giai đoạn 2021-2025 triểu khai thực hiện 52 danh mục, với tổng mức đầu 

tư: 49.060 triệu đồng (chủ yếu là các danh mục xây dựng đường BTXM thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới): 

- Năm 2021 thực hiện 22 danh mục, tổng mức đầu tư: 13.580 triệu đồng. 

- Năm 2022 thực hiện 17 danh mục, tổng mức đầu tư: 19.847 triệu đồng. 

- Năm 2023, thực hiện 09 danh mục, tổng mức đầu tư: 7.383 triệu đồng. 

- Năm 2025 thực hiện 04 danh mục, tổng mức đầu tư: 8.250 triệu đồng. 

3. Kết quả đạt được: 

Các công trình hoàn thành đảm bảo theo đúng tiến độ, khi đưa vào khai thác 

sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương. 

4. Hạn chế, tồn tại và nguyên nhân: 
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Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025 của xã cũng còn một số hạn chế như: Việc vận 

động thu vốn đối ứng của Nhân dân để thực hiện các danh mục đường bê tông xi 

măng theo cơ chế đặc thù trong nhưng năm 2021-2024 còn chậm, một số danh 

mục được chấp thuận triển khai nhưng đến khi thi công không thu được vốn đối 

ứng dẫn đến phải dừng thực hiện; nguyên nhân: Do điều kiện kinh tế khó khăn, 

giao dịch bất động sản rơi vào trầm lắng ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của người 

dân. 

II. Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 

1. Căn cứ lập kế hoạch 

- Căn cứ pháp lý: 

+ Các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Đầu tư 

công, Luật Ngân sách nhà nước và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật 

có liên quan đến đầu tư công; các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 

nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030; 

các nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư công, quy định 

về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp và các văn bản sửa 

đổi, bổ sung. 

+ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính; các nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai, Hội đồng nhân dân xã Tân Lợi 

về kế hoạch đầu tư công và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn có liên quan. 

- Căn cứ thực tiễn: Trên cơ sở chỉ tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 

giai đoạn 2026 - 2030, khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách nhà nước, nhu cầu 

đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng của địa phương, UBND xã Tân Lợi xây dựng kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 bảo đảm phù hợp với khả năng 

cân đối nguồn vốn, nhu cầu đầu tư và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương. 

2. Mục tiêu xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố 

Đồng Nai, Đảng ủy xã và Hội đồng nhân dân xã Tân Lợi. 

- Tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng 

xã hội theo quy hoạch; ưu tiên đầu tư các công trình giao thông, thoát nước, trường 

học, y tế, văn hóa, chỉnh trang đô thị và các công trình thiết yếu, góp phần xây 

dựng xã Tân Lợi phát triển đồng bộ, hiện đại. 

- Bố trí vốn đầu tư công theo đúng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân 

bổ vốn; ưu tiên bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp, các dự án hoàn thành trong 

kỳ và các công trình cấp bách, có tính lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã 

hội. 

- Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn; hạn chế phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, 

bảo đảm đầu tư tập trung, tránh dàn trải, nâng cao hiệu quả đầu tư. 
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- Huy động, lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư; tăng 

cường thu hút các nguồn vốn ngoài ngân sách để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, 

góp phần nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - 

xã hội bền vững trên địa bàn xã. 

3. Nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 

Việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 tuân thủ các 

nguyên tắc sau: 

- Phù hợp với các quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 

trước ngày 01/7/2025, đảm bảo chỉ tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch đến năm 

2030 được UBND thành phố phân bổ tại Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 

27/02/2026 và đảm bảo bám sát các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế – xã 

hội giai đoạn 2026-2030 của xã Tân Lợi. 

- Bảo đảm đúng thứ tự ưu tiên theo quy định của Luật Đầu tư công và các 

văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Tập trung, không dàn trải; ưu tiên bố trí vốn hoàn thành các công trình 

chuyển tiếp, các công trình cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế – xã hội; có sức 

lan tỏa cao, tạo đột phá mạnh mẽ trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, 

hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, hạ tầng văn hóa, giáo dục,... bảo đảm an sinh xã 

hội trên địa bàn. 

- Đảm bảo phù hợp với nguồn lực đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-

2030 được UBND thành phố phân bổ tại Quyết định số 1796/QĐ-UBND ngày 

23/7/2026 và dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất trong giai đoạn 2026-2030. 

4. Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 

4.1. Tổng kế hoạch đầu tư công xã Tân Lợi giai đoạn 2026-2030 là 

428.413 triệu đồng, trong đó: 

- Nguồn vốn thành phố phân cấp: 368.413 triệu đồng, gồm: 

+ Nguồn ngân sách tập trung: 241.108 triệu đồng. 

+ Nguồn xổ số kiến thiết: 127.305 triệu đồng. 

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 60.000 triệu đồng. 

(Chi tiết theo Biểu số 01). 

4.2. Bố trí danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, kế hoạch 

vốn: 428.413 triệu đồng, trong đó: 

- Bố trí theo cơ cấu (chuẩn bị đầu tư, quyết toán dự án): 1.500 triệu đồng. 

- Ủy thác qua Ngân hàng chính sách: 5.000 triệu đồng. 

- Bố trí danh mục dự án cho kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030 là 

29 danh mục, tổng mức đầu tư 421.913 triệu đồng, trong đó: 

+ Lĩnh vực giao thông: 14 danh mục, với tổng mức đầu tư 332.613 triệu 

đồng. 



5 

 

+ Lĩnh vực xây dựng: 08 danh mục (giáo dục 06 danh mục; môi trường 01 

danh mục; văn hoá 01 danh mục), với tổng mức đầu tư 70.300 triệu đồng. 

+ Lĩnh vực khoa học công nghệ và chuyển đổi số: 07 danh mục, với tổng 

mức đầu tư 19.000 triệu đồng. 

(Chi tiết theo Biểu số 02). 

4.3. Phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2026-2030 

- Trên cơ sở tổng mức vốn dự kiến được cân đối, UBND xã xây dựng 

phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 theo 

từng nguồn vốn, bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối ngân sách, tiến độ thực 

hiện dự án, đúng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công theo 

quy định; ưu tiên bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp, các công trình trọng điểm, 

công trình cấp thiết và các dự án đủ điều kiện đầu tư. 

- Danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng dự án được xác định trên cơ 

sở nhu cầu đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn và thứ tự ưu tiên theo quy định. 

Trên đây là Báo cáo lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-

2030 trên địa bàn xã Tân Lợi. UBND xã báo cáo Hội đồng nhân dân xã xem xét./. 

Nơi nhận: 
- TT. Đảng ủy, BTV Đảng ủy xã; 

- Hội đồng nhân dân xã; 

- Đảng ủy UBND xã; 

- CT, các PCT. UBND xã; 

- Các Ban HĐND xã; 

- Ủy viên UBND xã; 

- LĐVP, CVKT; 

- Lưu: VT. 
Lê Văn Trân 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 



 

 

TỔNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026-2030 

(Kèm theo Báo cáo số 595/BC-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2026 của UBND xã) 

 

 

STT 

 

Nguồn Vốn 

Dự kiến KHV 

trung hạn giai 

đoạn 2026-2030 

 

KH năm 

2026 

 

KH năm 

2027 

 

KH năm 

2028 

 

KH năm 

2029 

 

KH năm 

2030 

 

Ghi chú 

1 2 3=4+…+8 4 5 6 7 8 10 

 TỔNG SỐ(I+II) 428.413 70.295 89.530 89.530 89.530 89.530  

I Nguồn vốn phân cấp 368.413 58.295 77.530 77.530 77.530 77.530  

 Nguồn tập trung 241.108 34.801 51.577 51.577 51.577 51.577  

 Nguồn xổ số kiến thiết 127.305 23.494 25.953 25.953 25.953 25.953  

II Nguồn thu tiền sử dụng đất 60.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000  

 
Nguồn sử dụng đất trong cân đối 60.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 

 

 

Biểu 1 



 

 

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026-2030 - NGUỒN XÃ QUẢN LÝ 

(Kèm theo Báo cáo số 595 /BC-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2026 của UBND xã)  
Đơn vị tính: Triệu đồng. 

 

 

 

Stt 

 

Ngành, 

lĩnh vực 

theo NĐ 

85/2025/ 

NĐ-CP 

 

 

 

Danh mục dự án 

QĐ phê 

duyệt 

CTĐT/ 

QĐ phê 

duyệt dự 

án 

 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

 

 

Tổng 

mức 

đầu tư 

Kế hoạch 

đầu tư 

công 

trung 

hạn 2026- 

2030 

Trong đó  

 

 

Ghi chú 

Nguồn 

thành 

phố 

phân 

cấp 

Trong đó  

Nguồn 

thu tiền 

sử dụng 

đất 

 

Nguồn 

tập 

trung 

Nguồn 

xổ số 

kiến 

thiết 

1 2 3 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11 12 

  Tổng   428.413 428.413 368.413 241.108 127.305 60.000 Theo biểu 01 

I  Bố trí vốn theo cơ cấu   1.500 1.500 1.500 1.500 0 0  

1  Bố trí vốn tất toán các công trình đã quyết toán cả giai đoạn  500 500 500 500    

2  Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cả giai đoạn  1.000 1.000 1.000 1.000    

II  Vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách XH cả giai đoạn  5.000 5.000 5.000 5.000    

III  Danh mục đầu tư mới   421.913 421.913 361.913 234.608 127.305 60.000  

III.1 * Lĩnh vực giao thông   332.613 0 0 0 0 0  

 

1 

 

Giao thông 
Mở rộng đường từ Trung tâm xã đi đường ĐT 753 ấp 

Thạch Màng, xã Tân Lợi 

Quyết định số 

265/QĐ- 

UBND ngày 

31/3/2026 

2026- 

2028 

 

41.000 

     
 

đang thi công 

 

2 

 

Giao thông 
Xây dựng đường từ ngã ba dây điện đi Khu Tình 

thương, ấp Suối Nhung, xã Tân Lợi 

Quyết định số 

257/QĐ- 

UBND ngày 

26/3/2026 

2026- 

2028 

 

35.000 

     
 

đang thi công 

 

3 

 

Giao thông 
Xây dựng đường Nhà văn hóa ấp Suối Nhung kết nối 

đường Ba Thu - Ba Nhu, xã Tân Lợi 

Quyết định số 

196/QĐ- 

UBND ngày 

28/02/2026 

 

2026 

 

3.470 

     
 

đã hoàn thành 

 

4 

 

Giao thông 
Xây dựng đường N1, N2, N3 thuộc khu TTHC Tân 

Hoà (cũ), xã Tân Lợi 

 
2026- 

2028 

 

11.500 

     
 

Bổ sung mới 

 

5 

 

Giao thông 
Mở rộng đường DH Tân Hòa - Tân Lợi (đoạn từ ngã 

ba Đồng Bia - đến ngã ba Công ty Gỗ Hạnh Phúc) 

 
2027- 

2029 

 

25.000 

     
 

Bổ sung mới 

Biểu 2 



 

 

 

 

Stt 

 

Ngành, 

lĩnh vực 

theo NĐ 

85/2025/ 

NĐ-CP 

 

 

 

Danh mục dự án 

QĐ phê 

duyệt 

CTĐT/ 

QĐ phê 

duyệt dự 

án 

 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

 

 

Tổng 

mức 

đầu tư 

Kế hoạch 

đầu tư 

công 

trung 

hạn 2026- 

2030 

Trong đó  

 

 

Ghi chú 

Nguồn 

thành 

phố 

phân 

cấp 

Trong đó  

Nguồn 

thu tiền 

sử dụng 

đất 

 

Nguồn 

tập 

trung 

Nguồn 

xổ số 

kiến 

thiết 

 

6 

 

Giao thông Xây dựng đường N1 khu dân cư ấp Thạch Màng 
  

2027 3.500 
     đã có trong NQ 

24/NQ-HĐND 

ngày 25/12/2025 

 

7 

 

Giao thông 
Xây dựng các tuyến đường số 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 thuộc 

khu TTHC Tân Hưng (cũ), xã Tân Lợi 

  

2027 

 

12.000 

     
 

Bổ sung mới 

 

8 

 

Giao thông 
Mở rộng đường DH Tân Phú - Tân Lợi (đoạn từ ngã 

ba ấp 5 cũ đến đường Đồng Tiến - Tân Phú) 

 
2028- 

2030 

 

54.143 

     
 

Bổ sung mới 

9 Giao thông Xây dựng đường vành đai 2, hồ Tân Hòa, xã Tân Lợi 
 

2028 6.000 
      

Bổ sung mới 

 

10 

 

Giao thông 
Xây dựng cầu trên tuyến đường từ ngã ba dây điện đi 

Khu Tình thương, ấp Suối Nhung, xã Tân Lợi 

 
2029- 

2030 

 

17.900 

     
 

Bổ sung mới 

 

 

11 

 

 

Giao thông 

Đầu tư xây dựng đường bê tông nhựa từ Trung tâm xã 

đi đường ĐT.753 ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi (giai 

đoạn 2) 

 
 

2029- 

2030 

 

97.600 

     đã có trong NQ 

24/NQ-HĐND 

ngày 25/12/2025, 

tăng TMĐT, lý do: 

đầu tư cầu mới 

 

12 

 

Giao thông Xây dựng cầu Suối Nhung, ấp Suối Nhung, xã Tân Lợi 

  

2030 

 

10.000 

     
 

Bổ sung mới 

 

13 

 

Giao thông 
Nâng cấp láng nhựa đường từ ĐT 753 (ngã ba Tầm 

Vông) đi ấp Suối Nhung, xã Tân Lợi 

  

2030 

 

12.000 

     đã có trong NQ 

24/NQ-HĐND 

ngày 25/12/2025 

 

14 

 

Giao thông 
Nâng cấp láng nhựa từ nhà ông Bình đi cầu Tiến, xã 

Tân Lợi 

  

2030 

 

3.500 

     
đã có trong NQ 

24/NQ-HĐND 

ngày 25/12/2025 

III.2 * Lĩnh vực Xây dựng   70.300 0 0 0 0 0 0 



 

 

 

 

Stt 

 

Ngành, 

lĩnh vực 

theo NĐ 

85/2025/ 

NĐ-CP 

 

 

 

Danh mục dự án 

QĐ phê 

duyệt 

CTĐT/ 

QĐ phê 

duyệt dự 

án 

 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

 

 

Tổng 

mức 

đầu tư 

Kế hoạch 

đầu tư 

công 

trung 

hạn 2026- 

2030 

Trong đó  

 

 

Ghi chú 

Nguồn 

thành 

phố 

phân 

cấp 

Trong đó  

Nguồn 

thu tiền 

sử dụng 

đất 

 

Nguồn 

tập 

trung 

Nguồn 

xổ số 

kiến 

thiết 

 

 

1 

Giáo dục, 

đào tạo và 

giáo dục 

nghề nghiệp 

 

Xây dựng nhà ăn bán trú và hạng mục phụ trợ các 

Trường TH và THCS: Tân Hòa, Tân Lợi, Tân Hưng 

 

Quyết định số 

197/QĐ- 

UBND ngày 

28/02/2026 

 

 

2026 

 

9.000 

      

 

 

đã hoàn thành 

 

 

2 

Giáo dục, 

đào tạo và 

giáo dục 

nghề nghiệp 

Xây dựng 06 phòng học kết hợp phòng chức năng và 

mua sắm trang thiết bị để Trường MN Tân Hưng đạt 

chuẩn quốc gia 

Quyết định số 

518/QĐ- 

UBND ngày 

04/5/2026 

 

2026- 

2027 

 

18.000 

      

 

đang thi công 

 

3 

 

Môi trường 
Xây dựng bô rác trung chuyển và trang thiết bị phục 

vụ thu gom rác xã Tân Lợi 

Quyết định số 

411/QĐ- 

UBND ngày 

18/4/2026 

 

2026 

 

1.300 

      

 

đã hoàn thành 

 

 

4 

Giáo dục, 

đào tạo và 

giáo dục 

nghề nghiệp 

Xây dựng 06 phòng chức năng và nhà thi đấu đa năng 

Trường TH và THCS Tân Hưng 

 
 

2027- 

2028 

 

16.000 

      

đã có trong NQ 

24/NQ-HĐND 

ngày 25/12/2025 

 

5 

Giáo dục, 

đào tạo và 

giáo dục 

nghề nghiệp 

Xây dựng bếp ăn, cổng, hàng rào, sân trường và san 

lấp mặt bằng điểm Trường MN Tân Lợi (điểm Thạch 

Màng) 

 
 

2027 

 

4.000 

      

 

Bổ sung mới 

 

6 

Giáo dục, 

đào tạo và 

giáo dục 

nghề nghiệp 

Xây dựng bếp ăn và các hạng mục phụ trợ Trường 

Mầm non Tân Hoà 

 
 

2027 

 

4.000 

      

 

Bổ sung mới 

 

 

7 

Giáo dục, 

đào tạo và 

giáo dục 

nghề nghiệp 

Xây dựng 04 phòng chức năng và cổng, hàng rào 

Trường TH và THCS Tân Lợi (điểm Thạch Màng) 

  

 

2028 

 

5.000 

      

 

Bổ sung mới 



 

 

 

 

Stt 

 

Ngành, 

lĩnh vực 

theo NĐ 

85/2025/ 

NĐ-CP 

 

 

 

Danh mục dự án 

QĐ phê 

duyệt 

CTĐT/ 

QĐ phê 

duyệt dự 

án 

 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

 

 

Tổng 

mức 

đầu tư 

Kế hoạch 

đầu tư 

công 

trung 

hạn 2026- 

2030 

Trong đó  

 

 

Ghi chú 

Nguồn 

thành 

phố 

phân 

cấp 

Trong đó  

Nguồn 

thu tiền 

sử dụng 

đất 

 

Nguồn 

tập 

trung 

Nguồn 

xổ số 

kiến 

thiết 

 

8 

 

Văn hóa 
Xây dựng mới nhà văn hóa ấp sau sáp nhập và các 

hạng mục phụ trợ xã Tân Lợi 

  

2030 13.000 
     đã có trong NQ 

24/NQ-HĐND 

ngày 25/12/2025 

III.3 * Khoa học - Công nghệ và chuyển đổi số   19.000       

 

 

1 

 

 

Khoa học - 

Công nghệ 

Đầu tư nâng cấp hạ tầng số; mua sắm, thay thế trang 

thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị số và phương tiện 

làm việc phục vụ hoạt động của các cơ quan trong hệ 

thống chính trị, các trường học công lập và Ban điều 

hành các ấp trên địa bàn xã 

  

 

2027 

 

 

5.500 

      

 

 

Bổ sung mới 

 

 

2 

 

Khoa học - 

Công nghệ 

Đầu tư nâng cấp hạ tầng mạng truyền số liệu, mạng 

LAN, Wifi công vụ, Internet tốc độ cao, thiết bị mạng 

và hạ tầng kết nối phục vụ chuyển đổi số trên toàn xã 

  

 

2027 

 

3.500 

      

 

Bổ sung mới 

 

 

3 

 

Khoa học - 

Công nghệ 

Đầu tư xây dựng hệ thống thu thập, chuẩn hóa, tích 

hợp, chia sẻ và khai thác dữ liệu số phục vụ công tác 

quản lý nhà nước, chỉ đạo, điều hành và cung cấp dịch 

vụ công trên địa bàn xã. 

  

 

2028 

 

2.000 

      

 

Bổ sung mới 

 

4 
Khoa học - 

Công nghệ 

Đầu tư không gian giáo dục STEM và đổi mới sáng 

tạo cho các trường Tiểu học và THCS 

  

2028 3.500 
      

Bổ sung mới 

 

5 
Khoa học - 

Công nghệ 

Hệ thống truyền thanh thông minh phục vụ công tác 

thông tin tuyên truyền cơ sở 

  

2029 1.500 
      

Bổ sung mới 

 

 

6 

 

Khoa học - 

Công nghệ 

Đầu tư xây dựng Trung tâm điều hành số (IOC cấp 

xã) tích hợp giám sát, điều hành, dữ liệu, camera, phản 

ánh hiện trường và các hệ thống chuyên ngành 

  

 

2029 

 

1.500 

      

 

Bổ sung mới 



 

 

 

 

Stt 

 

Ngành, 

lĩnh vực 

theo NĐ 

85/2025/ 

NĐ-CP 

 

 

 

Danh mục dự án 

QĐ phê 

duyệt 

CTĐT/ 

QĐ phê 

duyệt dự 

án 

 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

 

 

Tổng 

mức 

đầu tư 

Kế hoạch 

đầu tư 

công 

trung 

hạn 2026- 

2030 

Trong đó  

 

 

Ghi chú 

Nguồn 

thành 

phố 

phân 

cấp 

Trong đó  

Nguồn 

thu tiền 

sử dụng 

đất 

 

Nguồn 

tập 

trung 

Nguồn 

xổ số 

kiến 

thiết 

 

7 

 

Khoa học - 

Công nghệ 

Đầu tư hệ thống camera giám sát an ninh, giao thông, 

phòng chống thiên tai và quản lý địa bàn trên cơ sở 

ứng dụng công nghệ số 

 
 

2030 

 

1.500 

      

 

Bổ sung mới 

 


